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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 31/10/2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin lũ khẩn cấp trên sông Gianh và lũ trên các sông miền Trung:

Lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình) đang lên; lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang lên lại. Mực nước lúc 7h ngày 01/11 trên các sông như sau:

- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 13,67m, trên BĐ3: 0,17m; tại Hòa Duyệt 8,33m, dưới BĐ2: 0,67m;

- Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 9,82m, dưới BĐ1: 0,72m.

- Sông Gianh tại Đồng Tâm 15,65m, trên BĐ3: 0,35m, tại Mai Hóa 7,43m, trên BĐ3: 0,93m.

- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,2m, ở mức BĐ2.

Dự báo: 

Lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông Gianh và trên sông Kiến Giang tiếp tục lên. Đến trưa ngày 01/11, mực nước trên các sông như sau:

- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức 14,0m, trên BĐ3: 0,5m; tại Hòa Duyệt lên mức 8,8m, dưới BĐ2: 0,2m;

- Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lên mức 10,5m, trên BĐ1: 0,5m;

- Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 8,4m, trên BĐ3: 1,9m;

- Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 2,5m, dưới BĐ3: 0,2m.
Cảnh báo: Từ ngày 01 đến ngày 05/11, trên các sông ở Nghệ An và các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên mức BĐ3; các sông ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. 
Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.
2. Tin không khí lạnh tăng cường:
Hiện nay, ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh - Phú Yên có mưa to đến rất to. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

3. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời lạnh.

- Thanh Hóa - Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 30/10 đến 19h00’ ngày 31/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, riêng khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 60÷150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	440 mm
	
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	197 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	259 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	197 mm

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	319 mm
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	194 mm

	Ba Đồn (Quảng Bình)
	238 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	207 mm

	Trường Sơn (Quảng Bình)
	201 mm
	
	Bình Điền (TT.Huế)
	162 mm


4.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 31/10 đến 7h00’ ngày 01/11, các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70÷120mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	122 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	111 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	375 mm
	
	Gia Vòng (Quảng Trị)
	124 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	457 mm
	
	Đầu Mẫu (Quảng Trị)
	225 mm

	Mai Hóa (Quảng Bình)
	136 mm
	
	Nam Đông (TT.Huế)
	160 mm

	Kiến Giang (Quảng Bình)
	137 mm
	
	Tà Lương (TT.Huế)
	136 mm

	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	151 mm
	
	Ái Nghĩa (Quảng Nam)
	102 mm


4.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 28/10 đến 19h00’ ngày 31/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, riêng khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80÷130mm (tập trung chủ yếu trong ngày 30/10 và 31/10), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	474 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	297 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	299 mm
	
	Trường Sơn (Quảng Bình)
	328 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	326 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	347 mm

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	344 mm
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	331 mm

	Ba Đồn (Quảng Bình)
	326 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	356 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm. 

2. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, mực nước cao nhất ngày 30/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,71m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,57m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 31/10 ở mức 111,39m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 04/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,65m; tại Châu Đốc ở mức 2,45m. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,27m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi, tình hình hồ chứa thủy lợi cập nhật đến ngày 31/10 như sau:
- Các hồ chứa ở khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 70-90% dung tích thiết kế
- Các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 70 - 90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Tây Trác 100%, Cống Khê 100%, Duồng Cốc 101%, Bỉnh Công 102% (Thanh Hóa); Vực Mấu 101% (Nghệ An); Vực Trống 100%, Khe Cò 113% (Hà Tĩnh); Trung Thuần 100%, Tiên Lang 104% (Quảng Bình); Trung Chi 97%, Khe Mây 105% (Quảng Trị); Hòa Mỹ 98% (Thừa Thiên Huế).

Các hồ trên 100 triệu m3 thuộc Hà Tĩnh hiện đạt mức cao như: Kẻ Gỗ, Sông Rác. Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước và có 6/6 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng sông Trí, Kim Sơn, Bộc Nguyên).
- Các hồ chứa ở khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 50- 70% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Hòn Lập (Bình Định); Suối Trầu (Khánh Hòa); Tân Giang (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Quao (Bình Thuận). 

Các hồ chứa trên 100 triệu m3 hiện đạt ở mức thấp: Phú Ninh, Định Bình, Núi Một. 

- Các hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đạt từ 70-90% dung tích thiết kế.
2. Hồ chứa thủy điện: Theo báo cáo nhanh ngày 01/11/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, trong số 159 hồ được cập nhật thông tin đến 6h00’ ngày 01/11 có 02 hồ chứa khu vực Trung Bộ (Hố Hô, A Lưới) và 08 hồ chứa khu vực Tây Nguyên (Đa Nhim, Đại Ninh, Đồng Nai, Đa Dâng 2, ĐakSrông, Ia Grai 3, ĐăkSrông 3A, ĐăkSrông 3B) đang xả tràn.

IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Trung ương: 

- Văn Phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 33/CĐ-TW ngày 31/10/2016 gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Ninh Thuận để chủ động đối phó với diễn biến mưa, lũ.
- Bộ Công an đã có Công điện số: 17/CĐ-ƯPT ngày 31/10/2016 để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ tại các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Ninh Thuận.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình gió mùa Đông Bắc, diễn biến mưa, lũ khu vực miền Trung, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố.
2. Địa phương: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ theo dõi tình hình thời tiết, gió mạnh trên biển, diễn biến mưa, lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và rà soát tình hình ngập lụt tại các địa phương ven biển. Trong đó, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã có Công điện và báo cáo công tác triển khai, đối phó với diễn biến của mưa, lũ.
V. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT, THIỆT HẠI DO MƯA, LŨ:

Theo báo cáo ban đầu của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, mưa lớn đã làm 01 người chết, một số tuyến đường liên thôn, liên xã và nhiều ngôi nhà bị ngập sâu dưới 1m có nơi trên 1m, cụ thể như sau:

1. Tỉnh Hà Tĩnh: 


- Huyện Hương Khê: các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Giang và một phần diện tích của xã Hương Trạch, Lộc Yên bị ngập từ 0,5 - 1,0m.


- Thị xã Kỳ Anh: 248 nhà bị ngập dưới 1m (phường Sông Trí 50, Kỳ Trinh 15, Kỳ Phương 60, Kỳ Long 70, Kỳ Thịnh 25, Kỳ Liên 2 và Kỳ Nam 26).

- Huyện Kỳ Anh: 
+ 182 nhà bị ngập dưới 1m (Kỳ Tiến 50, Kỳ Hải 15, Kỳ Thư 120, Kỳ Văn 9, Kỳ Châu 12, Kỳ Thọ 15)
+ 02 cầu bị hư hỏng (Cầu tràn, cầu Bòng xã Kỳ Sơn).
+ Tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Kỳ Anh, tại ngã ba đường tránh thị xã bị ngập từ 0,3 - 0,5m.
2. Tỉnh Quảng Bình:

- Huyện Tuyên Hóa: một số tuyến đường bị ngập từ 0,4-1,5m (ngầm 23, 25 trên đường 10, phương tiện giao thông không qua lại được; QL 9B tại KM 43+700 ngập sâu 0,4m; QL 15 tại KM553 - KM 556+200 ngập sâu 1m; KM 562+200 (ngầm Bùng) ngập sâu 1,5m; đường 559 đoạn KM 14 - KM18+400 bị ngập sâu 1m; đường 559B tại KM31+350 (ngầm tràn) bị ngập 0,6m;
- Huyện Quảng Trạch: 215 nhà bị ngập từ 0,3- 0,9m (120 nhà xã Phù Hóa và 95 nhà xã Cảnh Hóa).
- Huyện Minh Hóa: hiện các thôn Kim Bảng và xã Tân Hóa bị chia cắt do nhiều tuyến đường, ngầm tràn bị ngập sâu; đường mòn Hồ Chí Minh đi qua địa bàn thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa bị ngập sâu, các phương tiện không qua lại được.
- Thị xã Ba Đồn: khoảng 100m đê đất ở thôn Tân Thượng xã Quảng Hải, thôn Tiên Xuân - xã Quảng Tiên, thôn Cộng Hoà - xã Quảng Trung bị sạt lở và gây ngập cục bộ.

VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để chủ động các biện pháp ứng phó; đồng thời các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ giữa tháng 10 vừa qua tiếp tục đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, phòng ngừa dịch bệnh và ổn định đời sống nhân dân.

2. Các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng, chủ động các biện pháp ứng phó với không khí lạnh tăng cường, tránh thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi.
3. Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện các nội dung Công điện số 33/CĐ-TW ngày 31/10/2016./. 
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